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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Trạng thái giao dịch tích cực vẫn tiếp diễn trên biểu đồ ngày của VN-Index, trong đó lực tăng từ nhóm vốn hóa lớn, Ngân
hàng đã nâng điểm số liên tục chinh phục các mốc mới. Nhà đầu tư chú ý lực bán sẽ có xu hướng xuất hiện khi thị
trường càng tiến gần đến vùng đỉnh cũ tương đương mốc Fibo 61.8%. Do đó, chúng tôi nâng mức hỗ trợ trên biểu đồ
ngày của VN-Index lên mốc 1254 điểm. Tại vùng đỉnh này, nhà đầu tư chú ý đến hành động giá và lực cung trên thị
trường để xác định xu hướng mới của chỉ số.

Một vài nhóm cổ phiếu đã có hiệu suất lướt sóng tốt trong giai đoạn ngắn vừa qua. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chốt lời
khi chỉ số tiến dần về vùng đỉnh. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tranh thủ cơ cấu các cổ phiếu yếu và chuyển sang
nâng vị thế đối với nhóm cổ phiếu mạnh hơn.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 22/08/2024
VNINDEX

1,284.05 +0.90%

HNX

238.42 +0.47%

UPCOM

94.48 +0.40%

DOW JONES

40,890.49 +0.14%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Độ rộng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +11.5 điểm (+0.9%) lên mức 1284.05 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 20.65 nghìn tỷ đồng, tăng +8.6% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +12.44 điểm (+0.95%) lên mức 1317.69 điểm
với 23 mã tăng và 7 mã giảm.

VN-Index tiếp đà tăng với sự hỗ trợ từ nhóm Ngân hàng, kéo điểm số lên vùng đỉnh cũ 128x điểm, thanh khoản tiếp tục
cải thiện so với phiên trước 8.6%. Thị trường tăng hơn 11 điểm tuy nhiên mức tăng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, khiến
thị trường thiếu độ lan tỏa trên các nhóm ngành. Hầu hết các nhóm đều ghi nhận tăng điểm gồm Ngân hàng (+1.75%),
Bán lẻ (+1.56%), CNTT (+1.32%), Tài nguyên cơ bản (+0.82%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: FRT (+6.82%), LCG
(+4.15%), CSV (+3.72%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.9%), HNX-Index (+0.47%), UPCOM-Index (+0.41%), VN30
(+0.95%), VNMID (+0.49%), VNSML (+0.19%), VNDIAMOND (+0.9%), VNFINLEAD (+1.1%), VNCOND (+1.02%), VNCONS
(-0.23%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VCB (+2.69 điểm), BID (+1.99 điểm), CTG (+1.29 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm PLX (-0.2 điểm), SAB (-0.19 điểm), VNM (-0.16 điểm).

Khối ngoại bán ròng -218.09 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm HPG (-157.44 tỷ), MWG (-96.53
tỷ), MSN (-75.15 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm FPT (+273.68 tỷ), CTG (+193.1 tỷ), VCB (+131.3 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Cục Hàng hải: Gần 8,000 container tồn đọng làm giảm năng lực cảng biển Việt Nam 1
 Hoa Kỳ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá một số sản phẩm của Việt Nam 2
 Tiếp tục các giải pháp để chứng minh nỗ lực của Việt Nam trong việc tháo gỡ thẻ vàng IUU 3
 Đồng USD quay đầu giảm mạnh, NHNN lần thứ hai giảm lãi suất tín phiếu kể từ đầu tháng 8 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

23/08/2024: Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục
29/08/2024: Công bố số điều chỉnh GDP
Công bố số liệu kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,915.00 -0.18% -0.82% -1.97%
USD/JPY 145.33 -0.94% -1.14% -10.06%
GBP/USD 1.30 0.00% 1.56% 0.78%
EUR/USD 1.11 0.00% 1.83% 2.78%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép CNY/T 3,117.00 1.76% 7.48% -5.49%
Thép cuộn cán nóng USD/T 672.00 1.51% -0.59% 0.90%
Đồng USd/Lbs 4.20 0.96% 3.70% -6.87%
Bạc USD/t.oz 29.60 0.54% 6.32% -5.73%
Vàng USD/t.oz 2,512.60 -0.02% 1.97% 4.00%
Gỗ USD/1000 board feet 512.49 -0.04% -1.17% 15.13%
Quặng sắt USD/T 97.99 -0.11% -2.66% -9.89%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 248.99 1.05% 4.94% 3.50%
Đường USd/Lbs 17.72 0.80% -1.45% -6.83%
Cao su USD Cents / Kg 175.10 0.57% 1.92% 7.36%
Lợn hơi USd/Lbs 76.15 -0.33% 4.53% -14.00%
Lúa mì USd/Bu 545.00 -2.07% 3.07% -4.60%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 76.05 -1.49% -5.75% -10.95%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.19 -0.45% 1.86% -3.52%
Than USD/T 145.90 -0.07% -0.68% 9.08%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,421.69 0.54% 3.94% 1.02%
Dow Jones 40,890.49 0.14% 2.83% 2.86%
FTSE 100 8,273.32 -1.00% 0.77% 0.97%
Nikkei 225 38,062.92 1.80% 8.67% -6.66%
S&P 500 5,597.12 -0.20% 4.73% -0.65%

21/08/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

Viễn thông
Ngân hàng

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Dịch vụ Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Dầu khí
Công nghiệp

Tài chính
Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

2.69%
1.74%

1.32%
1.03%
1.00%

0.61%
0.58%

0.35%
0.33%

-0.11%
-0.17%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/08/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB BID CTG FPT MBB HPG FRT VHM ACB GAS IMP DCM NVL VJC DIG HVN BCM VNM SAB PLX

2.52

1.88

1.22

0.66 0.59 0.50 0.39 0.34 0.30 0.25

-0.03 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

08/08 09/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 19/08 20/08 21/08

-253

-55

-304

283

165

46

-432

-23

61

-53

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

08/08 09/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 19/08 20/08 21/08

-1,150

54 57

313

676

135

-87
-308

314

-322

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 273,841 2,070,827

CTG 193,378 5,717,657

VCB 131,493 1,431,736

BID 41,174 823,892

TCH 31,055 1,669,100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HSG -66,414 -3,144,919

TCB -72,749 -3,330,100

MSN -75,192 -967,472

MWG -96,344 -1,388,069

HPG -157,224 -6,061,559

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHM 72,035 1,820,838

LPB 30,270 969,800

E1VFVN30 23,810 1,045,400

FUEVFVND 22,046 661,300

DGC 13,621 121,300

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -58,409 -444,900

FRT -23,609 -127,800

HCM -21,350 -780,200

TCB -20,620 -941,901

VNM -42,770 -567,545

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,284.05 0.90% 4.36% 0.02%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 20,625.69 8.58% 57.86% 11.50%
HNX 238.42 0.47% 3.58% -2.84%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,403.11 -2.02% 44.34% -4.64%
Upcom 94.48 0.40% 1.82% -3.91%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,063.57 27.34% 22.46% -13.01%
P/E VNindex (x) 13.92 0.87% 4.27% -3.73%
P/B VNindex (x) 1.74 0.58% 4.19% -2.25%

21/08/2024

NIKKEI 225

38,062.92 +1.80%

DAX

18,421.69 +0.54%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực với phiên tăng thứ 3 liên tiếp trong tuần, điểm số đã chạm mốc 128x điểm tương
đương với vùng đỉnh cũ. Tuy nhiên lực mua chủ động chính nằm ở nhóm vốn hóa lớn (+0.95%) khiến chỉ số chung tăng
điểm mạnh, trong khi nhóm VNMID tăng +0.49%, VNSML tăng +0.19%. Trên biểu đồ ngày, chỉ số đang hướng lên trên
vùng đỉnh cũ tương đương mốc Fibo 61.8% (trên biểu đồ). Đường trung bình trượt MA10 ngày đã cắt lên MA20 ngày. Tại
đây, nhà đầu tư theo dõi hành động giá và lực cung trên thị trường để xác định xu hướng mới của chỉ số VN-Index.

Chỉ số tiếp tục men theo đường MA10 trên khung giờ đi lên cùng giá và khối lượng tăng đồng thuận. Đà tăng nhanh từ
phiên 16/8 đến 21/8 với mức tăng gần 5% cho thấy lực tăng mạnh và dứt khoát. Dòng tiền liên tục xoay chuyển qua các
nhóm ngành.

Xét về xu hướng chung, VN-Index tiếp tục chinh phục các con số mới, do đó chúng tôi tiếp tục nâng mức hỗ trợ trên biểu
đồ ngày lên khoảng Gap đã tạo ở phiên 19/8 tại mốc 1254 điểm. Thị trường có khả năng tiếp tục hướng lên trên mốc Fibo
61.8%.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (16/08/2024)
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - TRA

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTG 3.01%
BID 2.95%
PDR 2.69%
VCB 2.20%
MBB 2.06%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SGR 25.90%
BTT 20.59%
TVS 11.72%
RDP 11.43%
PTC 11.30%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NAB 3.96%
MSH 3.36%
NT2 3.02%
TLG 2.92%
CII 2.57%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NNC 25.59%
TDC 21.24%
TYA 17.81%
BMC 17.48%
PVP 14.99%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX -1.31%
SAB -1.03%
NVL -0.79%
VJC -0.47%
VNM -0.40%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PMG -6.95%
COM -6.88%
HRC -6.77%
FDC -6.71%
VAF -6.64%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 15.70%
NVL 12.00%
VHM 9.35%
BID 8.47%
VRE 8.31%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TBC -8.98%
VRC -6.59%
ABR -5.65%
DH
M

-5.13%

CSV 4 94%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXG 16.73%
TCH 12.05%
HPX 11.79%
PNJ 11.29%
CII 9.62%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG -45.47%
SMC -43.81%
RDP -39.60%
DAG -39.41%
TMT -35.47%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNM 13.57%
HDB 11.52%
GAS 8.70%
BID 8.12%
MWG 7.72%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NAB 21.79%
VPI 13.68%
PNJ 11.29%
BCM 11.28%
DXG 6.80%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX -0.10%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNG -2.57%
DXS -2.24%
DIG -2.00%
TMP -1.99%
AGG -1.93%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -11.21%
HPG -9.36%
POW -8.94%
VRE -8.70%
NVL -5.97%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

APH -5.92%
SVC -4.59%
TMP -3.50%
VSH -3.47%
HNG -3.47%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN -36.42%
HBC -35.11%
HNG -21.32%
ITA -16.67%
HSG -15.29%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SGR 6.96%
VNE 6.86%
FRT 6.82%
SMC 6.57%
BTT 5.53%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Tác động từ cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine với nguồn cung khí đốt cho EU
 Nhật Bản, Hàn Quốc tăng tốc xuất khẩu nhờ chất bán dẫn
 Giá đường chạm đáy gần 2 năm
 Đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm

https://vietstock.vn/2024/08/cuc-hang-hai-gan-8000-container-ton-dong-lam-giam-nang-luc-cang-bien-viet-nam-768-1221330.htm
https://vietstock.vn/2024/08/hoa-ky-ra-soat-hanh-chinh-thue-chong-ban-pha-gia-mot-so-san-pham-cua-viet-nam-768-1221401.htm
https://nguoiquansat.vn/tiep-tuc-cac-giai-phap-de-chung-minh-no-luc-cua-viet-nam-trong-viec-thao-go-the-vang-iuu-152524.html
https://vietnambiz.vn/dong-usd-quay-dau-giam-manh-nhnn-lan-thu-hai-giam-lai-suat-tin-phieu-ke-tu-dau-thang-8-2024821115816946.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240816.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/TRA_240820_Note.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tac-dong-tu-cuoc-tan-cong-vao-lanh-tho-nga-cua-ukraine-voi-nguon-cung-khi-dot-cho-eu-post352039.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhat-ban-han-quoc-tang-toc-xuat-khau-nho-chat-ban-dan-post352083.html
https://vietnambiz.vn/gia-duong-cham-day-gan-2-nam-2024821114637847.htm
https://vietstock.vn/2024/08/dong-usd-cham-muc-thap-nhat-ke-tu-dau-nam-772-1221470.htm

